
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
50 Đường số 2, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

12/10/20203. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN LỮ HÀNH ĐẠI PHÁT

0316535347

STT Tên ngành Mã ngành

1. In ấn
(không in trên các sản phẩm vải sợi, dệt, may, đan, in tráng 
bao bì kim loại tại trụ sở).

1811

2. Dịch vụ liên quan đến in 1812

3. Sửa chữa máy móc, thiết bị
Chi tiết: Sửa chữa máy móc, thiết bị dùng trong văn phòng (trừ 
gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở).

3312

4. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý, môi giới (trừ môi giới bất động sản)

4610

5. Bán buôn đồ uống
Chi tiết: Bán buôn đồ uống có cồn. Bán buôn đồ uống không 
có cồn.

4633

6. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn văn phòng phẩm. Bán buôn nước rửa tay, 
lau sàn. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (trừ kinh doanh 
dược phẩm)

4649

7. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

8. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

9. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn 
phòng. Bán buôn máy móc, thiết bị phụ tùng đã qua sử dụng.

4659

10. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn mực in.

4669

11. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

12. Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn 
thông trong các cửa hàng chuyên doanh

4741

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN LỮ HÀNH ĐẠI PHÁT
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: DAI PHAT TRAVEL CONSULTANT 
COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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100.000.000 VNĐ

13. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

14. Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng 
chuyên doanh
(có nội dung được phép lưu hành)

4761

15. Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: bán lẻ mực in, bán lẻ máy móc, thiết bị, phụ tùng 
khác.

4799

16. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
(trừ hóa lỏng khí để vận chuyển)

4933

17. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
chi tiết: Dịch vụ làm thủ tục visa, hộ chiếu

5229

18. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

19. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng
(phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...)

5621

20. Dịch vụ phục vụ đồ uống
(trừ kinh doanh quầy bar, quán giải khát có khiêu vũ)

5630

21. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
Chi tiết: Tư vấn, quản lý, môi giới bất động sản (trừ tư vấn tài 
chính, kế toán)

6820

22. Hoạt động tư vấn quản lý
(trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp lý)

7020(Chính)

23. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: Tư vấn thiết kế xây dựng, thiết kế nội thất, ngoại thất 
công trình

7110

24. Đại lý du lịch 7911

25. Điều hành tua du lịch 7912

26. Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá 
và tổ chức tua du lịch

7990

27. Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp 8211

28. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Dịch vụ nạp mực máy in. Tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp 
(trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật)

8299

29. Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật 
về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi 
trường, các quy định khác của pháp luật hiện hành và các điều 
kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hồ Chí Minh

8. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 
Chỗ ở hiện tại: 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: 

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       077094000280
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Phước Trinh, Xã Tam Phước, Huyện Long Điền, Tỉnh 
Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: 50 Đường số 2, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, Thành phố Hồ Chí 
Minh, Việt Nam

Họ và tên:   LÊ BẢO ĐẠI Nam

21/11/1994 Kinh Việt Nam

04/06/2020 cục cảnh sát QLHC về TTXH

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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